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1 Thào A Páo 07/02/2001 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K58 Háng Đồng A  - Háng Đồng  - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

2 Mùa A Tồng 08/03/1999 Nam Mông CĐ Hướng dẫn du lịch K58 Háng Chơ - Xím Vàng - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

3 Vì Văn Anh 25/10/2002 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Ten - Chiềng En - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

4 Sồng A Cu 17/09/2002 Nam Mông CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Pắc Bẹ C - Suối Tọ - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

5 Thào A Chư 11/10/2003 Nam Mông CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Pắc Bẹ B - Suối Tọ - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

6 Lường Hồng Duy 07/08/2002 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Nà Tòng - Tt Ít Ong - Mường La - Sơn La 1-Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

7 Lường Văn Đạt 12/07/2002 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Có Nọi - Chiềng Khay - Quỳnh Nhai - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

8 Bạc Cầm Khương 26/07/1993 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Tà Cọong - Mường Lầm - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

9 Thào A Lâu 16/09/2002 Nam Mông CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Pắc Bẹ B - Suối Tọ - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

10 Vừ A Lầu 27/07/2002 Nam Mông CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Po Mậu - Cọ Mạ - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

11 Lừ Công Minh 04/05/2003 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Đán Ii - Chiềng Sàng - Yên Châu - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

12 Đinh Văn Nam 25/01/2003 Nam Mường CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Cha - Tường Thượng - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

13 Lò Văn Nhân 27/02/2000 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Nà Niêng - Bó Sinh - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

14 Quàng Văn Phát 28/02/2001 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Huổi Én - Chiềng En - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

15 Cầm Bảo Quốc 01/12/2003 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Chim Hạ - Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

16 Cút Văn Tâm 26/02/1998 Nam Khơ mú CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Huổi Han - Chiềng En - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

17 Thào A Tủa 19/05/2002 Nam Mông CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Pắc Bẹ B - Suối Tọ - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

18 Hà Đức Thọ 11/07/2003 Nam Thái CĐ CNKT điện, điện tử K58 Bản Tiến Phong - Huy Tường - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

19 Hằng A Di 17/03/2003 Nam Mông CĐ CNTT K58 Phá Thóng -  Mường Và -  Sốp Cộp -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

20 Sồng A Khương 05/09/2003 Nam Mông CĐ CNTT K58 Bản Pá Tong - Phiêng Pằn - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

21 Lò Văn Ngân 13/12/2002 Nam Thái CĐ CNTT K58 Bản Nà Lạy - Sập Xa - Phù Yên - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

22 Hàng A Phàng 25/04/2000 Nam Mông CĐ CNTT K58 Bản Phá Thóng - Mường Và  - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

23 Mùa A Long 26/03/2001 Nam Mông CĐ Chăn nuôi - Thú y K58 Bản Pắng Sắng - Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

Họ và tên

2
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24 Giàng A Và 25/08/2003 Nam Mông CĐ Chăn nuôi - Thú y K58 Bản Hua Lành - Bản Lầm - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

25 Ly Thị Dợ 11/05/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58A Bản Tinh Lá - Pá Lông - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

26 Mùa Thị Dua 16/05/1996 Nữ Mông CĐ GDMN K58A Pa Khốm - Hua Nhàn - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

27 Quàng Thị Hòa 05/04/2001 Nữ Thái CĐ GDMN K58A Bản Phổng - Nậm Lạnh - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

28 Lường Thị Khánh Huyền 12/04/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A Bản Chiềng Ve - Mường É - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

29 Lò Thị Hương 29/01/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A Chiềng Cang - Chiềng Cang - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

30 Lường Thị Hương 26/08/2001 Nữ Thái CĐ GDMN K58A Pù Bâu - Chiềng Ngàm - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

31 Phá Thị Lan 04/09/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58A Bản Thẳm Xét - Co Tòng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

32 Vàng Thị Mỷ 14/06/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58A Bản Pá Púa - Long Hẹ - Thuận Châu - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

33 Lường Thị Hồng Ngân 15/09/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A Pù Hiềng - Mường Tè - Vân Hồ - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

34 Lường Thị Ngọc 22/12/2002 Nữ Thái CĐ GDMN K58A Thống Nhất A - Thôm Mòn - Thuận Châu - Sơn La 2-Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ nghèo

35 Tòng Thị Nguyệt 10/01/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A Bản Nà Dìa - Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

36 Lò Thị Nhung 09/06/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A Bản Mạt - Mường Lèo - Sốp Cộp - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

37 Vì Thị Tích 07/06/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58A Bản Tông Hùm -  Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

38 Lường Thanh Thúy 29/06/2002 Nữ Thái CĐ GDMN K58A Mường Cang - Mường Lầm - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

39 Lành Thị Trang 22/03/2002 Nữ Thái CĐ GDMN K58A Bản Mòn - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

40 Vì Thị Huyền Châu 02/08/2003 Nữ Xinh mun CĐ GDMN K58B Tô Buông - Lóng Phiêng - Yên Châu - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

41 Sồng Thị Pặn Day 16/11/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58B Bản Keo Đồn  - Chiềng On  - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

42 Cà Thị Hương Giang 24/10/2002 Nữ Thái CĐ GDMN K58B Bản Mé Bon - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

43 Lường Thị Hồng 14/01/2002 Nữ Lào CĐ GDMN K58B Bản Nà Khi - Mường Lạn - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

44 Mùa Thị Kia 11/12/2002 Nữ Mông CĐ GDMN K58B Bản Trông Dê  - Hua Nhàn  - Bắc Yên - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

45 Tếnh Thị Khô 19/01/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58B Pa Kha 2 - Chiềng Tương - Yên Châu - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

46 Vàng Thị Lô 30/08/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58B Bản Lụng Cuông  - Nà Ớt  - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

47 Chá Thị Lan Ni 06/03/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58B Co Cài - Co Tòng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

48 Lò Thị Ngọc 30/07/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58B Bản Mòn - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

49 Lò Thị Quý 28/11/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58B Bản Nà Xa  - Phổng Lăng  - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

50 Vàng Thị Sa 12/03/2002 Nữ Mông CĐ GDMN K58B Pa Khốm - Hua Nhàn - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo
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51 Tòng Thị Xuân 10/10/2000 Nữ Thái CĐ GDMN K58B Bản Phổng - Nậm Lạnh - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

52 Lò Thị Chum 30/12/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C Bản Nà Xa - Phổng Lăng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

53 Sồng Thị Chư 08/04/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58C Co Muông - Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

54 Cứ Thị Day 07/12/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58C Nong Hoi Dưới - Chiềng Ân - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

55 Cà Thị Ngọc Diệp 01/12/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C Bản Chiềng La - Chiềng La - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

56 Lò Thị Dung 14/05/2002 Nữ Thái CĐ GDMN K58C Nà Mòn - Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

57 Đinh Thị Huế 14/08/1993 Nữ Mường CĐ GDMN K58C Tk Bó Bun - Tt Nông Trường - Mộc Châu - Sơn La 1 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

58 Tếnh Thị Khia 05/02/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58C Co Lắc - Chiềng Tương - Yên Châu - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

59 Giàng Thị Mía 27/01/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58C Keo Đồn - Chiềng On - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

60 Quàng Thị Kim Oanh 18/06/2003 Nữ Thái CĐ GDMN K58C Bản Sẳng - Chiềng Ngàm - Thuận Châu - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

61 Thào Thị Sông 27/05/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58C Bản Pá Ca - Pú Bẩu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

62 Phàng Thị Thái 21/07/2003 Nữ Mông CĐ GDMN K58C Bản Trung Sơn - Song Pe - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

63 Quàng Thị Xiên 30/06/2002 Nữ Thái CĐ GDMN K58C Bản Lốm La - Chiềng La - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

64 Lò Thị Hảo 27/10/2001 Nữ Thái TC Chăn nuôi thú y K58A Bản Thẳm - Tông Lạnh - Thuận Châu - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

65 Lèo Văn Nghĩa 12/03/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K58A Bản Ót   - Chiềng Ban  - Mai Sơn  - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

66 Lò Văn Tâm 26/10/1990 Nam La Ha TC Chăn nuôi thú y K58A Huổi Lọng -  Nong Lay  - Thuận Châu  - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

67 Giàng Thị Dua 28/04/2006 Nữ Mông TC Chăn nuôi thú y K58B Bản Suối Quốc - Mường Thải - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

68 Lường Văn Duy 17/11/2006 Nam Thái TC Chăn nuôi thú y K58B Bản Thộ  - Chiềng Ban  - Mai Sơn  - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

69 Sồng Thị May 22/09/2006 Nữ Mông TC Chăn nuôi thú y K58B Bản Suối Tàu - Mường Thải - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

70 Trọ Thị Pàng 22/08/2006 Nữ Mông TC Chăn nuôi thú y K58B Bản Suối Tàu - Mường Thải - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

71 Sồng A Tanh 01/10/2006 Nam Mông TC Chăn nuôi thú y K58B Bản Suối Tàu - Mường Thải - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

72 Tráng Thị Sa 22/04/2006 Nữ Mông TC Chăn nuôi thú y K58B Bản Lao Khô I - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

73 Giàng A Tuấn 31/08/2006 Nam Mông TC Chăn nuôi thú y K58B Bản Huổi Lặp - Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

74 Vàng Lao Thân 10/10/2006 Nam Mông TC Chăn nuôi thú y K58B Bản Đin Chí - Chiềng On - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

75 Sồng Thị Tra 06/02/2006 Nữ Mông TC Chăn nuôi thú y K58B Bản Suối Tàu - Mường Thải - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

76 Giàng A Vàng 05/09/2005 Nam Mông TC Chăn nuôi thú y K58B Bản Giáp Đất - Mường Thải - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

77 Mùa A Di 13/03/2006 Nam Mông TC Điện nước  K58 Bản Suối Thịnh - Suối Bau - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo
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78 Vàng Lao Hiếu 03/02/2006 Nam Mông TC Điện nước  K58 Bản Đin Chí - Chiềng On - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

79 Tòng Đức Huy 24/04/2006 Nam Thái TC Điện nước  K58 BảN PháT - ChiềNg Mung - Mai Sơn - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

80 Quàng Văn Hưng 13/09/2006 Nam Thái TC Điện nước  K58 Bản Khiềng - Chiềng Ve - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

81 Nguyễn Hoàng Lập 07/04/2006 Nam Kinh TC Điện nước  K58 Tổ 9 - Chiềng Sinh - Tp Sơn La - Sơn La 1 DT Kinh thuộc Hộ nghèo ở vùng DTTS

82 Hoàng Bảo Long 19/09/2006 Nam Thái TC Điện nước  K58 Bản Chai - Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

83 Mùa A Nênh 23/08/2005 Nam Mông TC Điện nước  K58 Bản Suối Thịnh - Suối Bau - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

84 Lò Văn Ninh 15/03/2006 Nam Khơ Mú TC Điện nước  K58 Bản Nà Phặng - Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

85 Lò Văn Nguyên 16/04/2005 Nam Thái TC Điện nước  K58 Bản Thẳm - Chiềng Ve - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

86 Phàng A Sang 28/02/2006 Nam Mông TC Điện nước  K58 Bản Pú Tậu - Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

87 Giàng A Trọng 28/07/2006 Nam Mông TC Điện nước  K58 BảN Pá Sung - Nà ỚT - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

88 Nguyễn Tuấn Trường 02/06/2006 Nam Thái TC Điện nước  K58 BảN Khoa - ChiềNg Chung - Mai Sơn - Sơn La 2 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

89 Nguyễn Hà Tùng Anh 24/08/2006 Nam Kinh TC Nghiệp vụ bán hàng K58 Bản Mé Mận - Chiềng Mai  - Mai Sơn - Sơn La 3 DT Kinh thuộc Hộ nghèo ở vùng DTTS

90 Lò Văn Thuận 31/05/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K58 Bản Lọng Phặng - Muổi Nọi - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

91 Nguyễn Hà Tùng Lâm 24/08/2006 Nam Kinh TC Nghiệp vụ bán hàng K58 Bản Mé Mận - Chiềng Mai  - Mai Sơn - Sơn La 3 DT Kinh thuộc Hộ nghèo ở vùng DTTS

92 Lò  Văn Cường 26/12/2005Nam Thái TC Bảo vệ MTĐT K58-TC Bản Lứa B - Mường Khiêng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

93 Quàng Thị Chung 05/01/2005 Nữ Thái TC Bảo vệ MTĐT K58-TC Bản Sào Và - Mường Khiêng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

94 Bạc Cầm Đức 01/01/2006Nam Thái TC Bảo vệ MTĐT K58-TC Bản Lĩnh Luông - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

95 Lò  Văn Huỳnh 18/11/2005Nam Thái TC Bảo vệ MTĐT K58-TC Bản Bon - Mường Khiêng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

96 Lò Văn Minh 19/05/2006Nam Thái TC Bảo vệ MTĐT K58-TC Bản Lè B  - Tông Cọ - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

97 Bạc Cầm Tuấn 20/12/2006Nam Thái TC Bảo vệ MTĐT K58-TC Bản Hằng -  Mường Khiêng -  Thuận Châu -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

98 Lò  Văn Thiện 21/07/2006Nam Thái TC Bảo vệ MTĐT K58-TC Bản Pú Bâu - Chiềng Ngàm - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

99 Lò Văn Hoàng 04/07/2005 Nam Thái TC Kế toán DN K58A.SM Ít - Mường Hung - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

100 Cà Thị Huệ 05/04/2005 Nữ Thái TC Kế toán DN K58A.SM Huổi Lìu - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

101 Khang Mạnh Hùng 15/01/2005 Nam Mông TC Kế toán DN K58A.SM Co Sản - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

102 Hờ Thị Súa 20/04/2002 Nữ Mông TC Kế toán DN K58A.SM Pá Khôm - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

103 Giàng A Sơn 12/10/2005 Nam Mông TC Khuyến nông - Lâm K58.MS Pá Liềng - Phiêng Pằn - Mai Sơn -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

104 Mùa A Súa 13/01/2005 Nam Mông TC Khuyến nông - Lâm K58.MS La Va - Phiêng Pằn - Mai Sơn -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo
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105 Lèo Văn Tâm 05/12/2005 Nam Thái TC Khuyến nông - Lâm K58.MS Bản Hùn - Chiềng Chăn - Mai Sơn - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

106 Hờ A Tú 10/02/2005 Nam Mông TC Khuyến nông - Lâm K58.MS Phát Nam - Chiềng Sung - Mai Sơn - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

107 Cháng A Tủa 01/12/2005 Nam Mông TC Khuyến nông - Lâm K58.MS Phiêng Hịnh - Nà Bó - Mai Sơn - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

108 Vàng A Thông 15/04/2004 Nam Mông TC Khuyến nông - Lâm K58.MS Ớt Chả - Nà Ớt - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

109 Hà Văn Quyến 24/01/2004 Nam Mường TC Lâm sinh K58A.PY Bản Tọ 1 -   Huy Hạ - Phù Yên - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

110 Nông Đức Thạch 03/03/2005 Nam Thái TC Lâm sinh K58A.PY Dèm Thượng -  Huy Bắc - Phù Yên - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

111 Hoàng Thị Thoa 22/09/2005 Nữ Thái TC Lâm sinh K58A.PY Dèm Thượng -  Huy Bắc - Phù Yên - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

112 Lý Biên Thùy 12/06/2005 Nam Thái TC Lâm sinh K58A.PY Mo Nghè 1 -  Quang Huy - Phù Yên - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

113 Lò Thị Trang 13/08/2004 Nữ Thái TC Lâm sinh K58A.PY Dèm Hạ -  Huy Bắc - Phù Yên - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

114 Giàng A Chang 15/06/2005 Nam Mông TC PL về QLHC công K58A.PY Suối Ó -  Quang Huy -  Phù Yên  -  Sơn La 1-Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ nghèo

115 Đinh Thu Hằng 15/12/2005 Nữ Mường TC PL về QLHC công K58A.PY Bản Cù 1 -  Huy Tân -  Phù Yên  -  Sơn La 2 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

116 Đinh Tiên Hoàng 20/09/2004 Nam Mường TC PL về QLHC công K58A.PY Đá Mài -  Nam Phong -  Phù Yên  -  Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

117 Sa Văn Hưng 10/01/2005 Nam Mường TC PL về QLHC công K58A.PY Nà Lìu -  Huy Hạ -  Phù Yên  -  Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

118 Sồng A Mang 06/01/2005 Nam Mông TC PL về QLHC công K58A.PY Lũng Khoai B -  Suối Tọ -  Phù Yên  -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

119 Cầm Vĩnh Nam 04/03/2004 Nam Mường TC PL về QLHC công K58A.PY Bản Tặt -  Tường Tiến -  Phù Yên  -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

120 Sa Văn Nghiêm 18/12/2004 Nam Mường TC PL về QLHC công K58A.PY Tọ Thượng 2 -  Huy Bắc -  Phù Yên  -  Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

121 Thào A Bánh 07/04/2005 Nam Mông TC QLTN Rừng K58A.SM Ít Lót - Chiềng Cang - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

122 Sồng A Dệnh 21/07/2005 Nam Mông TC QLTN Rừng K58A.SM Nộc Cốc - Đứa Mòn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

123 Giàng A Hạnh 27/08/2005 Nam Mông TC QLTN Rừng K58A.SM Háng Xía - Pú Bẩu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

124 Hờ A Mạnh 11/06/2004 Nam Mông TC QLTN Rừng K58A.SM Hua Mừ - Yên Hưng - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

125 Lò Thị Nguyên 28/06/2005 Nữ Thái TC QLTN Rừng K58A.SM Bản Ten - Chiềng En - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

126 Thào A Pó 10/05/2005 Nam Mông TC QLTN Rừng K58A.SM Nộc Cốc - Đứa Mòn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

127 Thào A Phồng 16/12/2005 Nam Mông TC QLTN Rừng K58A.SM Ít Lót - Chiềng Cang - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

128 Hờ A Súa 04/08/2003 Nam Mông TC QLTN Rừng K58A.SM Tin Tốc - Nậm Mằn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

129 Sộng A Tếnh 02/02/2004 Nam Mông TC QLTN Rừng K58A.SM Nộc Cốc - Đứa Mòn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

130 Lò Thị Thành 01/04/2005 Nữ Khơ Mú TC QLTN Rừng K58A.SM Huổi Lạnh - Đứa Mòn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

131 Mòng Thị Thảo 05/06/2005 Nữ Thái TC QLTN Rừng K58A.SM Huổi Lạnh - Đứa Mòn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo
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132 Vàng A Trỏ 23/08/2005 Nam Mông TC QLTN Rừng K58A.SM Nhọt Có - Chiềng Cang - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

133 Vì Tùng Dương 10/05/2005 Nam Thái TC Quản lý đất đai K58A.SC Tông Hùm - Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

134 Mùa Bả Hồng 02/11/2005 Nam Mông TC Quản lý đất đai K58A.SC Phá Thóng - Púng Bánh - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

135 Lò Minh Huấn 30/03/2005 Nam Thái TC Quản lý đất đai K58A.SC Huổi Ca - Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

136 Giàng A Mạnh 10/07/2005 Nam Mông TC Quản lý đất đai K58A.SC Pá Ban - Nậm Mằn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

137 Lường Văn Sơn 06/06/2005 Nam Thái TC Quản lý đất đai K58A.SC Cáp Ven - Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

138 Tòng Thị Tấp 11/10/2005 Nữ Thái TC Quản lý đất đai K58A.SC Tông Hùm - Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

139 Tòng Văn Tuân 23/08/2005 Nam Thái TC Quản lý đất đai K58A.SC Tông Hùm - Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

140 Lò Văn Tuấn 12/12/2005 Nam Thái TC Quản lý đất đai K58A.SC Hốc Một - Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

141 Tòng Văn Tượng 05/04/2004 Nam Thái TC Quản lý đất đai K58A.SC Hốc Một - Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

142 Vàng Cu Tỷ 09/02/2004 Nam Mông TC Quản lý đất đai K58A.SC Lán Lanh - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

143 Tòng Trung Thành 23/10/2005 Nam Thái TC Quản lý đất đai K58A.SC Phổng Tòng - Nậm Lạnh - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

144 Vàng A Dạ 30/04/2002 Nam Mông TC Quản lý đất đai K58B.SM Lọng Nghịu - Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

145 Lường Hoàng Lai 13/09/2005 Nam Thái TC Quản lý đất đai K58B.SM Nà Sặng - Chiềng Sơ - Sông Mã - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

146 Sộng Dạ Ly 26/03/2005 Nam Mông TC Quản lý đất đai K58B.SM Xia Kia - Mường Cai - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

147 Lò Văn Ngọc 24/09/2005 Nam Thái TC Quản lý đất đai K58B.SM Sào Và - Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

148 Tòng Văn Quyền 03/07/2005 Nam Thái TC Quản lý đất đai K58B.SM Púng Kiểng - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

149 Hờ A Súa 29/09/2004 Nam Mông TC Quản lý đất đai K58B.SM Pá Khôm - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

150 Lường Văn Tư 30/10/2005 Nam Thái TC Quản lý đất đai K58B.SM Co Tòng - Chiềng En - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

151 Lường Nhật Thanh 14/10/2005 Nam Thái TC Quản lý đất đai K58B.SM Bản Kéo - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

152 Vàng Gầu Nú 23/07/2005 Nữ Mông TC Tin học ứng dụng K58A.MS Tong Chiêng - Chiềng Chăn - Mai Sơn - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

153 Vì Văn Phong 21/04/2005 Nam Thái TC Tin học ứng dụng K58A.MS Bản Mòng - Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

154 Vạ Pó Chùa 09/11/2004 Nam Mông TC Trồng Cây ăn quả K58A.SM Co Phường - Mường Cai - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

155 Tòng Văn Đuy 10/10/2005 Nam Thái TC Trồng Cây ăn quả K58A.SM Púng Khương - Nậm Mặn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

156 Giàng Công Minh 23/11/2005 Nam Mông TC Trồng Cây ăn quả K58A.SM Xi Lô  - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

157 Hà Văn Nghiệp 01/05/2005 Nam Thái TC Trồng Cây ăn quả K58A.SM Mé Bon - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

158 Mùa Thỏ Pó 05/10/2005 Nam Mông TC Trồng Cây ăn quả K58A.SM Búa Cốp - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo
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159 Và Thị Tao 23/09/2005 Nam Mông TC Trồng Cây ăn quả K58A.SM Huổi Pản - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

160 Tòng Văn Thủy 22/03/2005 Nam Thái TC Trồng Cây ăn quả K58A.SM Phiêng Pồng - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

161 Mùa A Hòa 17/11/2005 Nam Mông TC Trồng trọt K58A.MS Tà Đò -  Tạ Khoa - Bắc Yên -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

162 Cháng A Tủa 21/12/2005 Nam Mông TC Trồng trọt K58A.MS Phiêng Hịnh - Nà Bó - Mai Sơn -  Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

163 Giàng A Xu 15/05/2005 Nam Mông TC Trồng trọt K58A.MS Huổi Thướn - Phiêng Cằm - Mai Sơn -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

164 Thào Thị Dế 13/12/2005 Nữ Mông TC Trồng trọt và BVTV K58A.PY Bản Sáy Tú -  Huy Bắc -  Phù Yên -  Sơn La 1-Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ nghèo

165 Lò Văn Khánh 19/12/2005 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K58A.PY Bản Nà Lò -   Huy Hạ -  Phù Yên -  Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

166 Triệu Đình Nhất 01/04/2005 Nam Dao TC Trồng trọt và BVTV K58A.PY Suối Pai -  Huy Tường -  Phù Yên -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

167 Vì Nhi Anh 29/01/2005 Nam Thái TC Văn thư HC K58A.SM  - Nậm Măn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

168 Giàng A Bình 20/10/2005 Nam Mông TC Văn thư HC K58A.SM Bom Phung - Nà Ngịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

169 Vạ Sộng Cu 30/07/2004 Nam Mông TC Văn thư HC K58A.SM Túp Phạ A - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

170 Và A Chính 06/03/2004 Nam Mông TC Văn thư HC K58A.SM Pá Trả - Chiềng Phung - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

171 Giàng A Daư 10/09/2005 Nam Mông TC Văn thư HC K58A.SM Nà Nghiều - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

172 Sùng A Dơ 03/12/2004 Nam Mông TC Văn thư HC K58A.SM Lọng Lằn - Nà Ngịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

173 Lường Văn Hải 06/06/2005 Nam Thái TC Văn thư HC K58A.SM Bản Chả - Năm Mằn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

174 Hờ A Hiền 22/11/2004 Nam Mông TC Văn thư HC K58A.SM Phá Thóng - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

175 Cầm Văn Huynh 26/03/2003 Nam Thái TC Văn thư HC K58A.SM Khong Tở - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

176 Sộng A Hự 16/07/2005 Nam Mông TC Văn thư HC K58A.SM Huổi Mòn - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

177 Sồng A Mạnh 10/12/2004 Nam Mông TC Văn thư HC K58A.SM Hua Pàn - Nà Ngịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

178 Sồng Công Mệnh 20/05/2004 Nam Mông TC Văn thư HC K58A.SM Bom Phung - Nà Ngịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

179 Hoàng Văn Tiến 28/11/2004 Nam Thái TC Văn thư HC K58A.SM Pho - Mường Hung - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

180 Lường Văn Tiến 05/04/2005 Nam Thái TC Văn thư HC K58A.SM Chiềng Vàng - Chiềng Phung - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

181 Sùng Tuấn Anh 19/02/2006 Nam Mông TC CNTYK58C- QN Phiêng Ban - Mường Giàng - Quỳnh Nhai - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

182 Tòng Thị Chung 05/02/2006 Nữ Thái TC CNTYK58C- QN Ún - Nậm Ét - Quỳnh Nhai - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

183 Lường Văn Hồng 23/12/2006 Nam Thái TC CNTYK58C- QN Huổi Xuông - Cà Nàng - Quỳnh Nhai - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

184 Vì Thị Khuyên 27/01/2006 Nữ Thái TC CNTYK58C- QN Hua Chai - Mường Giàng - Quỳnh Nhai - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

185 Quàng Văn Nhất 01/06/2006 Nam Thái TC CNTYK58C- QN Khoang - Chiềng Khoang - Quỳnh Nhai - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo
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186 Lường Văn Tấn 02/11/2006 Nam Thái TC CNTYK58C- QN Hé - Mường Chiên - Quỳnh Nhai - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

187 Quàng Văn Tuyền 28/11/2006 Nam Thái TC CNTYK58C- QN Cà Pống - Nậm Ét - Quỳnh Nhai - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

188 Lò Văn Đại 15/07/2006 Nam Thái TC CNTYK58D- QN Đán Đanh - Mường Giàng - Quỳnh Nhai - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

189 Lò Văn Quan 07/08/2006 Nam Thái TC CNTYK58D- QN Lỷ - Chiềng Khoang - Quỳnh Nhai - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

190 Quàng Văn Tuấn 05/09/2006 Nam LaHa TC CNTYK58D- QN Kiếu Hát - Mường Giàng - Quỳnh Nhai - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

191 Lò Văn Thái 01/02/2006 Nam Thái TC CNTYK58D- QN Nà Mùn - Chiềng Khay - Quỳnh Nhai - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

192 Sồng Thị Dau 21/05/2006 Nữ Mông TC Công tác xã hội K58-YC Suối Cát - Chiềng On - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

193 Lò Văn Hải 18/05/2006 Nam Thái TC Công tác xã hội K58-YC Bản Khóng - Sặp Vạt - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

194 Quàng Thị Diễm Như 15/11/2006 Nữ Dao TC Công tác xã hội K58-YC Bản En - Phiêng Côn -  Bắc Yên -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

195 Hoàng Văn Quyến 21/03/2006 Nam Thái TC Công tác xã hội K58-YC Đông Tấu - Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS là người khuyết tật

196 Quàng Văn Thoải 14/12/2006 Nam Thái TC Công tác xã hội K58-YC Na Pản - Chiềng Đông - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

197 Lý Bảo Long 19/05/2006 Nam Dao TC Hướng dẫn du lịch K58-MC Bó Hoi - Quy Hướng - Mộc Châu - Sơn La 2 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

198 Ngần Văn Nhân 18/07/2006 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K58-MC Bản Nà Bó 2 - Hua Păng - Mộc Châu - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

199 Hờ A Phềnh 20/01/2006 Nam Mông TC Hướng dẫn du lịch K58-MC Bản Co Sung - Đông Sang - Mộc Châu - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

200 Bàn Thị Thắm 14/02/2006 Nữ Dao TC Hướng dẫn du lịch K58-MC Tân Ca - Nà Mường - Mộc Châu - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

201 Đinh Công Ái 24/04/2006 Nam Mường TC Kế toán K58-PY Bản Trò - Huy Hạ - Phù Yên - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

202 Thào Thị Dị 18/01/2006 Nữ Mông TC Kế toán K58-PY  Núi Hồng  - Huy Thượng - Phù Yên - Sơn La 2-Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ nghèo

203 Đinh Công Hiếu 18/11/2006 Nam Mường TC Kế toán K58-PY Bản Bó - Huy Hạ - Phù Yên - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

204 Sầm Thị Lâm Nhi 02/10/2006 Nữ Thái TC Kế toán K58-PY Bản Thín  - Tường Tiến - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

205 Đinh Anh Quốc 27/11/2006 Nam Mường TC Kế toán K58-PY Tiến Phong - Huy Tường - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

206 Lò Đức Bin 29/09/2005 Nam Thái TC Lâm sinh K58B - MS  Nhụng Trên - Chiềng Nơi -  Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

207 Lý A Chặm 30/12/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K58B - MS Buôm Khoang - Chiềng Lương - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

208 Lý A Chênh 15/03/2005 Nam Mông TC Lâm sinh K58B - MS Buôm Khoang - Chiềng Lương - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

209 Sồng A Chiến 23/05/2005 Nam Mông TC Lâm sinh K58B - MS Co Muông - Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

210 Cà Văn Chuyên 17/07/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K58B - MS Bó Quỳnh - Chiềng Sung - Mai Sơn - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

211 Lù A Dê 15/12/2005 Nam Mông TC Lâm sinh K58B - MS Búa Bon - Chiềng Lương - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

212  Cầm Văn Dũng  11/10/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K58B - MS Nhụng Trên  -  Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo
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213 Hà Văn Điệp 22/03/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K58B - MS Tiến Xa - Mường Bon - Mai Sơn - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

214 Vàng A Hồ 06/08/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K58B - MS Pá Nó - Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

215  Cầm Văn Huỳnh  14/08/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K58B - MS Nhụng Trên  -  Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

216  Cầm Văn Hưng  24/05/2005 Nam Thái TC Lâm sinh K58B - MS  Nhụng Trên - Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

217 Cút Văn Khánh 25/09/2005 Nam Khơ Mú TC Lâm sinh K58B - MS Thẳm Hưn - Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

218 Hà Văn Khánh 01/07/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K58B - MS Nà Sy - Xã Hát Lót -  Mai Sơn -  Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

219 Mùa A Khoa 07/10/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K58B - MS Pá Nó - Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

220 Sồng A Lanh 29/09/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K58B - MS Pặc Ngần - Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

221 Lường Trường Lâm 18/04/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K58B - MS Củ - Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS là người khuyết tật

222 Quàng Thị Minh 05/10/2004 Nữ Thái TC Lâm sinh K58B - MS Nà Trai - Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La 1 Người DTTS là người khuyết tật

223 Sồng A Pó 10/03/2005 Nam Mông TC Lâm sinh K58B - MS Pặc Ngần -  Chiềng Dong -  Mai Sơn -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

224 Lý A Phặng 13/01/2006 Nam  Mông TC Lâm sinh K58B - MS Buôm Khoang - Chiềng Lương - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

225 Giàng A Phúc 12/03/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K58B - MS Pá Hốc - Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

226 Quàng Văn Quyền 24/04/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K58B - MS Nà Trai - Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

227 Lèo Đức Tôn 21/08/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K58B - MS Tà Hộc - Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

228 Giàng A Tình 24/03/2005 Nam Mông TC Lâm sinh K58B - MS Pá Liềng - Phiêng Pằn - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

229 Mùa A Của 24/09/2005 Nam Mông TC Lâm sinh K58C - BY Pa Cư Sáng - Hang Chú - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

230 Giàng A Chang 01/10/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K58C - BY Hồng Ngài - Hồng Ngài - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

231 Mùa Pà Chua 28/06/2006 Nữ Mông TC Lâm sinh K58C - BY Mới B - Thị Trấn Bắc Yên - Bắc Yên - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

232 Thào A  Giống 15/08/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K58C - BY Sồng Chống - Xím Vàng - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

233 Thào A Lu 21/03/2005 Nam Mông TC Lâm sinh K58C - BY Sồng Chống - Xím Vàng - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

234 Đặng Văn Mừng 03/03/2006 Nam Dao TC Lâm sinh K58C - BY Suối Song - Song Pe - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

235 Hạng A Ninh 15/08/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K58C - BY Suối Quốc - Song Pe - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

236 Phàng A Nhìa 23/10/2005 Nam Mông TC Lâm sinh K58C - BY Trung Sơn - Song Pe - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

237 Thào A Phia 16/11/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K58C - BY Suối Lẹ - Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

238 Mùa A Phứ 13/10/2005 Nam Mông TC Lâm sinh K58C - BY Háng Đồng C - Háng Đồng - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

239 Thào A Sênh 26/04/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K58C - BY Suối Sát - Hua Nhàn - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo
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240 Vàng A Sếnh 05/02/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K58C - BY Pa Khốm - Hua Nhàn - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

241 Giàng A Son 05/07/2005 Nam Mông TC Lâm sinh K58C - BY Suối Lẹ - Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

242 Sồng A Tiên 15/05/2005 Nam Mông TC Lâm sinh K58C - BY Suối Lẹ -  Chim Vàn -  Bắc Yên -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

243 Hạng Gàng Tống 29/08/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K58C - BY Trang Dua Hang - Làng Chếu - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

244 Sồng A Tủa 02/01/2006 Nam Mông TC Lâm sinh K58C - BY Suối Sát - Hua Nhàn - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

245 Lò Xuân Thành 15/11/2006 Nam Thái TC Lâm sinh K58C - BY Chim Thượng - Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

246 Đinh Thị Vươn 28/07/2006 Nữ Mường TC Lâm sinh K58C - BY Bản Nguồn - Song Pe - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

247 Lường Văn Chaư 11/12/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K58-QN Hua Chai - Mường Giàng - Quỳnh Nhai - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

248 Lò Thị Hải 21/03/2006 Nữ LaHa TC Nghiệp vụ bán hàng K58-QN Kiếu Hát - Mường Giàng - Quỳnh Nhai - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

249 Lò Thị Hoàn 08/11/2006 Nữ LaHa TC Nghiệp vụ bán hàng K58-QN Kiếu Hát - Mường Giàng - Quỳnh Nhai - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

250 Tòng Minh Tuyền 22/04/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K58-QN Kềm - Mường Chiên - Quỳnh Nhai - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

251 Hoàng Văn Thảo 08/11/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K58-QN Cà Nàng - Cà Nàng - Quỳnh Nhai - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

252 Lò Văn Chung 08/09/2006 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K58-TC Bản Tát - Bon Phặng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

253 Cà Văn Đập 02/12/2006 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K58-TC Bản Han - Mường Khiêng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

254 Lò Văn Hoàng 26/04/2006 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K58-TC Bản Lọng - Nậm Lầu - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

255 Lò Văn Hoàng 21/12/2006 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K58-TC Bản Dân Chủ - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

256 Lò Văn Nghiệp 15/04/2006 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K58-TC Bản Lẩy - Bon Phặng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

257 Cà Văn Tuấn 29/12/2005 Nam Thái TC Pháp luật về QLHC công K58-TC Bản Bai B - Tông Lạnh - Thuận Châu - Sơn La 1-Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ nghèo

258 Vàng A Bại 03/05/2006 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Pá Ban - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

259 Sộng Thị Cau 04/09/2004 Nữ Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Huổi Mòn - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

260 Vừ A Công 01/04/2006 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Ngu Hấu - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

261 Vừ A Chỉa 08/01/2005 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Huổi Hưa - Mường Cai - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

262 Sộng A Chiên 15/11/2006 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Nong Ke - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

263 Hờ A Chư 19/10/2005 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Nà Sèo  - Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

264 Vạ A Dại 06/09/2006 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Túp Phạ A - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

265 Và Thị Dí 10/10/2006 Nữ Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Pá Trà - Chiềng Phung - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

266 Tòng Thị Diên 11/09/2006 Nữ Thái TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Púng Khương - Nậm Mằn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo
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267 Vừ A Định 11/07/2005 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Huổi Tòng  - Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

268 Và A Ếnh 15/03/2005 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Pá Trả  - Chiềng Phung - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS là người khuyết tật

269 Vừ A Hùng 20/11//2006 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Háng Xía - Pú Bẩu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

270 Quàng Thị Kim 04/09/2006 Nữ Thái TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Nà Sặng - Chiềng Sơ - Sông Mã - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

271 Sộng A Lại 10/01/2006 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Huổi Mòn - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

272 Thào Thị Ly 27/07/2006 Nữ Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Nộc Kỷ - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

273 Vừ A Mạnh 05/03/2005 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Ten Ư - Chiềng Sơ - Sông Mã - Sơn La 1-Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ nghèo

274 Vàng Cha Mệnh 14/10/2006 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Huổi  Mòn - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

275 Gìàng A Minh 20/04/2006 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Huổi Pản - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

276 Vì Thế Minh 10/04/2006 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Lươi Là - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

277 Giàng Thị Mua 16/03/2006 Nữ Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Co Dâu - Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

278 Vàng A Mua 02/03/2006 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Túp Phạ A -  Huổi Một -  Sông Mã -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

279 Vì Văn Nam 27/07/2006 Nam Xinh Mun TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Pá Bông - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

280 Sùng Thị Nếnh 26/05/2006 Nữ Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Pá Men - Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

281 Lò Văn Nghĩa 18/07/2006 Nam Khơ Mú TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Tin Tát - Chiềng Cang - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

282 Sộng Thị Sênh 16/04/2006 Nữ Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Huổi Hưa - Mường Cai - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

283 Gìàng A Sùng 11/07/2006 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Co Dâu - Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

284 Vì Văn Tiện 15/06/2006 Nam Xinh Mun TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Pá Bông - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

285 Quàng Ngọc Thơm 20/10/2006 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Nà Pàn  - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

286 Và A Trường 24/02/2006 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Phiêng Tỏ - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

287 Lò Văn Văn 18/02/2006 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Bản Huổi  - Nậm Mằn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

288 Mùa A Vừ 12/08/2005 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K58-SM Búa Hụn - Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

289 Vạ A Cha 05/09/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K58-ML Huổi Hậu - Chiềng Lao - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

290 Mùa A Chênh 29/11/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K58-ML Tạo Ván - Chiềng Công - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

291 Giàng A Chống 25/12/2005 Nam Mông TC Văn thư hành chính K58-ML Hua Kìm - Chiềng Muôn - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

292 Cứ A Da 21/11/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K58-ML Nong Hoi Dưới - Chiềng Ân - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

293 Giàng Thị Dông 05/04/2006 Nữ Mông TC Văn thư hành chính K58-ML Tốc Tát Trên - Chiềng Công - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo
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294 Hàng Thị Ly 20/09/2006 Nữ Mông TC Văn thư hành chính K58-ML Cát Lình - Chiềng Muôn - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

295 Hàng Thị Mú 06/11/2006 Nữ Mông TC Văn thư hành chính K58-ML Cát Lình - Chiềng Muôn - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

296 Lầu A Sinh 28/11/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K58-ML Pháy Hượn - Chiềng Hoa - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

297 Ly Thị Ta 02/09/2006 Nữ Mông TC Văn thư hành chính K58-ML Pá Han - Hua Trai - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

298 Lò Thị Thảo 06/07/2006 Nữ Mông TC Văn thư hành chính K58-ML Bản Chiến - Chiềng San - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

299 Phàng A Thăm 19/09/2006 Nam Mông TC Văn thư hành chính K58-ML Tả Pủ Chử - Chiềng Ân - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc hộ nghèo

300 Lò Văn Việt 30/04/2006 Nam Thái TC Văn thư hành chính K58-ML Bản Lâm - Chiềng San - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

301 Hờ A Sơn 05/05/2006 Nam Mông TC Nghiệp vụ bán hàng K58C - MS Huổi Hài  - Chiềng Chăn  - Mai Sơn - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

302 Đinh Văn Chức 17/09/2001 Nam Mường CĐ Công nghệ KTĐ- ĐT K57 Bản Pừn - Sập Xa - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

303 Sùng A Dính 02/04/1998 Nam Mông CĐ Công nghệ KTĐ- ĐT K57 Bản Mới - Chiềng Công - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

304 Cà Văn Hảo 16/10/2002 Nam Thái CĐ Công nghệ KTĐ- ĐT K57 Bản Nà Khựa - Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

305 Sồng A Seng 14/11/2002 Nam Mông CĐ Công nghệ KTĐ- ĐT K57 Bản Pắc Bẹ C - Suối Tọ - Phù Yên - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

306 Hoàng Văn Tú 07/07/2002 Nam Mường CĐ Công nghệ KTĐ- ĐT K57 Bản Kíu - Huy Thượng - Phù Yên - Sơn La 2 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

307 Lường Văn Thơ 02/06/2002 Nam Thái CĐ Công nghệ KTĐ- ĐT K57 Bản Phạ Lụ - Mường É - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

308 Lường Văn Thích 15/11/2001 Nam Thái CĐ Công nghệ TT K57 Pù Bâu - Chiềng Ngàm - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

309 Giàng A Chênh 21/12/2002 Nam Mông CĐ KTDN K57 Bản Huổi Chà - Nậm Giôn - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

310 Lò Văn Bảo 20/09/2002 Nam Thái CĐ QTVP K57 Nà Cưa - Chiềng Ngàm - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

311 Và  Thị Chi 04/10/2002 Nữ Mông CĐ QTVP K57 Bản Chả Lạy B - Co Mạ - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

312 Ly A Hai 04/04/2002 Nam Mông CĐ QTVP K57 Bản Huổi Sói - Chiềng Ngàm - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

313 Giàng A Chông 07/09/2002 Nam Mông GD Mầm non K57A Bản Hua Pư - Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

314 Giàng Thị Danh 27/6/2000 Nữ Mông GD Mầm non K57A Bản Pá Ban - Phiêng Pằn - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

315 Lò Thị Đào 04/11/2002 Nữ Thái GD Mầm non K57A Bản Chiềng Nưa - Xuân Nha - Vân Hồ - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

316 Sồng Thị Kỉa 15/07/2002 Nữ Mông GD Mầm non K57A Bản Co Hịnh - Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

317 Mùa Thị Nênh 09/04/2002 Nữ Mông GD Mầm non K57A Bản Lọng Hỏm - Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

318 Lò Thị Nga 12/10/2002 Nữ Thái GD Mầm non K57A Nong Tầu Thái - Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

319 Đinh Thị Nhung 05/11/2002 Nữ Mường GD Mầm non K57A Bản Suối Ngang - Chiềng Sại - Bắc Yên - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

320 Sùng Thị Sê 04/06/1999 Nữ Mông GD Mầm non K57A Bản Pú Tậu - Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo
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321 Sồng Thị Thanh 03/06/2002 Nữ Mông GD Mầm non K57A Bản Pá Ban - Phiêng Pằn - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

322 Lò Thị Huân 15/01/2002 Nữ Thái GD Mầm non K57B Bản Chả - Nặm Mằn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

323 Ngần Thị Hung 11/09/2001 Nữ Thái GD Mầm non K57B Bản Coi - Mường Sại - Quỳnh Nhai - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

324 Lò Thị Thu Huyền 16/12/2002 Nữ Thái GD Mầm non K57B Bản Nà Hin - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

325 Lường Thị Kẻo 28/06/2000 Nữ Thái GD Mầm non K57B Bản Sào Và - Mường Khiêng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

326 Lò Thị Nhàn 26/7/2001 Nữ Thái GD Mầm non K57B Bản Mỏ - Chiềng Bôm - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

327 Vàng A Páo 06/01/2001 Nam Mông GD Mầm non K57B Bản Há Tàu - Long Hẹ - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

328 Lường Minh Tươi 12/09/2002 Nữ Thái GD Mầm non K57B Bản Kéo - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

329 Tòng Thị Vân 14/10/2001 Nữ Thái GD Mầm non K57B Bản Phổng - Nậm Lạnh - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

330 Chá Thị Bầu 03/09/2002 Nữ Mông GD Mầm non K57C Bản Co Cài - Co Tòng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

331 Và Thị Dia 02/12/2000 Nữ Mông GD Mầm non K57C Bản Nong Vai - Co Mạ - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

332 Phá Thị Đí 05/07/2002 Nữ Mông GD Mầm non K57C Bản Thẩm Xét - Co Tòng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

333 Điêu Thị Hạnh 25/09/2002 Nữ Thái GD Mầm non K57C Bản Quỳnh Chung - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

334 Hoàng Thúy Hằng 20/03/2002 Nữ Thái GD Mầm non K57C Bản Nà Lắng - Mường Lựm - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

335 Và Thị Thu Hồng 02/02/2002 Nữ Mông GD Mầm non K57C Bản Co Mạ - Co Mạ - Thuận Châu - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

336 Vừ Thị Khua 14/03/2000 Nữ Mông GD Mầm non K57C Bản Co Mạ - Co Mạ - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

337 Bạc Thị Lả 14/09/2001 Nữ Thái GD Mầm non K57C Bản Nà Hát - Mường Bám - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

338 Lò Thị Mai 17/11/2002 Nữ Thái GD Mầm non K57C Bản Pá Le - Pá Ma Pha Khinh - Quỳnh Nhai - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

339 Và Thị Mai 12/08/2001 Nữ Mông GD Mầm non K57C Tinh Lá - Pá Lông - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

340 Sồng Thị Thu 04/06/2002 Nữ Mông GD Mầm non K57C Bản Pá Ban - Phiêng Pằn - Mai Sơn - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

341 Chá Thị Vừ 23/10/2002 Nữ Mông GD Mầm non K57C Co Cài - Co Tòng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

342 Hoàng Văn Cương 15/06/1996 Nam Thái TC CNTY K57A Bản Sàng Nà Tre - Chiềng Ban - Mai Sơn - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

343 Lò Văn Hải 18/10/2001 Nam Thái TC CNTY K57A Bản Lốm - Chiềng Ban - Mai Sơn - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

344 Lèo Văn Khoa 12/06/1993 Nam Thái TC CNTY K57A Bản Ót - Chiềng Ban - Mai Sơn - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

345 Lò Thị Nga 26/01/1998 Nữ Thái TC CNTY K57A Bản Ót - Chiềng Ban - Mai Sơn - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

346 Lò Văn Nhất 02/03/1982 Nam Thái TC CNTY K57A Bản Lò Um - Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

347 Lò Văn Quyết 22/09/1998 Nam Thái TC CNTY K57A Bản Dè - Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo
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348 Lò Văn Thuận 21/7/1996 Nam Thái TC CNTY K57A Bản Dè - Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

349 Ly A Chánh 07/7/2004 Nam Mông TC CNTY K57B Bản Huổi Lán - Chiềng Ngàm - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

350 Ly A Cháư 15/9/2004 Nam Mông TC CNTY K57B Bản Huổi Lán - Chiềng Ngàm - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

351 Giàng Thị Dụa 27/9/2004 Nữ Mông TC CNTY K57B Bản Hang Căn - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

352 Ly A Phệnh 09/12/2004 Nam Mông TC CNTY K57B Bản Huổi Lán - Chiềng Ngàm - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

353 Lò Ngọc Hảo 07/10/2005 Nam Thái TC Công nghệ KTĐ - Điện tử K57 Bản Pơn - Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

354 Mùa Thị Cha 03/08/2005 Nữ Mông TC Hành chính văn phòng K57 Bản Suối Đon - Chiềng Khừa - Mộc Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

355 Giàng A Chư 15/07/2005 Nam Mông TC Hành chính văn phòng K57 Bản Thẳm - Chiềng Ve - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

356 Giàng A Cử 12/02/2005 Nam Mông TC Hành chính văn phòng K57 Bản Huổi Lặp - Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

357 Lò Văn Khâm 02/11/2005 Nam Xinh Mun TC Hành chính văn phòng K57 Bản Trạm Hin - Nà Ớt - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

358 Lò Văn Long 27/11/2005 Nam Xinh Mun TC Hành chính văn phòng K57 Bản Trạm Hin - Nà Ớt - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

359 Sồng A Mênh 27/9/2005 Nam Mông TC Hành chính văn phòng K57 Bản Pha Đin - Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

360 Lò Thị Phượng 27/11/2005 Nữ Thái TC Hành chính văn phòng K57 Bản Phát Chặp - Mường É - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

361 Mùa Xuân Tưởng 20/6/2005 Nam Mông TC Hành chính văn phòng K57 Bản Suối Thịnh - Suối Bau - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

362 Vì Văn Nam 10/03/2004 Nam Thái TC Kế toán HC sự nghiệp K57 Bản Pơn - Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

363 Lò Thị Thành 13/11/2005 Nữ Thái TC Kế toán HC sự nghiệp K57 Bản Chiềng Vàng - Chiềng Phung - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

364 Lò Thị Vui 05/11/2001 Nữ Thái TC Kế toán HC sự nghiệp K57 Bản Phát - Chiềng Pằn - Yên Châu - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

365 Lò Văn Xoai 27/9/2005 Nam Thái TC Kế toán HC sự nghiệp K57 Bản Nà La - Mường Bám - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

366 Lò Văn Chung 05/02/1991 Nam Thái TC Khuyến nông lâm K57 Bản Lò Um - Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

367 Vì Thị Hiền 03/09/2005 Nữ Xinh Mun TC Khuyến nông lâm K57 Bản Kết Hay - Phiêng Pằn - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

368 Lò Thị Sươi 26/09/1989 Nữ Thái TC Khuyến nông lâm K57 Bản Lò Um - Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

369 Lèo Thị Thiệp 18/02/1990 Nữ Thái TC Khuyến nông lâm K57 Bản Lò Um - Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

370 Hoàng Văn Thuận 06/12/1999 Nam Thái TC Khuyến nông lâm K57 Bản Có Tình - Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

371 Lò Văn Toản 11/05/1989 Nam Thái TC Khuyến nông lâm K57 Bản Lò Um - Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

372 Lò Thị Xoan 21/11/2005 Nữ Xinh Mun TC Khuyến nông lâm K57 Bản Kết Hay - Phiêng Pằn - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

373 Giàng A Say 05//01/2005 Nam Mông TC Lâm sinh K57 Nậm Lộng - Hang Chú  - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

374 Quàng Quang Chung 17/01/2005 Nam Thái TC Tin học Ứng dụng K57 Bản Nà Hát - Mường Bám - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo
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375 Vì Thị Hương Điểm 05/3/2005 Nữ Xinh Mun TC Tin học Ứng dụng K57 Bản Tam Thanh - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

376 Vì Thị Hà 31/01/2005 Nữ Xinh Mun TC Tin học Ứng dụng K57 Bản Keo Muông - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

377 Lường Văn Nghiệp 11/02/2004 Nam Thái TC Tin học Ứng dụng K57 Bản Thán Sàng - Muổi Nọi - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

378 Vàng A Phạnh 08/04/2004 Nam Mông TC Tin học Ứng dụng K57 Bản Ớt Chả - Nà Ớt - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

379 Tráng A Chua 09/9/2005 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K57  Bản Hang Căn - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

380 Lường Văn Đạt 05/4/2004 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K57 Bản Co Sản - Liệp Tè - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

381 Hà Văn Đoàn 12/03/1991 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K57 Bản Có Tình - Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

382 Chá Thị Hoa 02/09/2002 Nữ Mông TC Trồng trọt và BVTV K57 Co Cài - Co Tòng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

383 Cầm Văn Hóa 05/07/1985 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K57 Bản Nghịu - Chiềng Chung - Mai Sơn - Sơn La 2 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

384 Hoàng Văn Mạnh 13/4/2002 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K57 Bản Có Tình - Chiềng Kheo - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

385 Tráng A Sông 14/09/2005 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K57  Bản Hang Căn - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

386 Tráng A Thái 07/01/2005 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K57  Bản Hang Căn - Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

387 Sồng Vặng Trăng 09/10/2005 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K57 Bản Nặm Lanh - Nà Ớt - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

388 Lò Văn Hà 19/04/2005 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K57-ML Bản Nà Nong - Ít Ong - Mường La - Sơn La 1-Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

389 Bạ A Páo Ly 26/01/2004 Nam Mông TC Hướng dẫn du lịch K57-ML Púng Quài - Chiềng San - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

390 Cà Thị Minh 17/8/2005 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K57-ML Búng Cuổng - Mường Trai - Mường La - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

391 Tòng Thị Nga 11/01/2005 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K57-ML Nà Lốc - Ít Ong - Mường La - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

392 Giàng A Páo 25/01/2004 Nam Mông TC Hướng dẫn du lịch K57-ML Co Sủ Trên - Chiềng Công - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

393 Lò Thị Thảo 11/11/2004 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K57-ML Nà Lốc - Ít Ong - Mường La - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

394 Hoàng Văn Cảnh 27/11/2005 Nam Thái TC Quản lý Đất đai K57-YC Bắt Đông - Sặp Vạt - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

395 Sồng Thị Di 14/03/2005 Nữ Mông TC Quản lý Đất đai K57-YC Bản Ta Liễu - Chiềng On - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

396 Vì Văn Dinh 20/12/2005 Nam Xinh Mun TC Quản lý Đất đai K57-YC Bản Nà Dạ - Chiềng On - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

397 Sồng Lao Hoa 13/03/2004 Nam Mông TC Quản lý Đất đai K57-YC Ta Liễu - Chiềng On - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

398 Lường Văn Hoài 03/03/2005 Nam Thái TC Quản lý Đất đai K57-YC Bản Nàng Yên - Tú Nang - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

399 Lò Văn Hồng 01/06/2005 Nam Thái TC Quản lý Đất đai K57-YC Bắt Đông - Sặp Vạt - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

400 Mùa A Lứ 10/06/2005 Nam Mông TC Quản lý Đất đai K57-YC Bản Dảo -  Mường Lựm - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

401 Quàng Thanh Lưu 21/07/2005 Nữ Thái TC Quản lý Đất đai K57-YC Na Pa - Sặp Vạt - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo
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402 Thào Xuân Nú 03/11/2005 Nam Mông TC Quản lý Đất đai K57-YC Bản Nong Pết - Tú Nang - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

403 Vàng Lao Trắng 18/04/2005 Nam Mông TC Quản lý Đất đai K57-YC Khấu Khoang -  Mường Lựm - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

404 Trần Mậu Nhật Trường 26/02/2005 Nam Thái TC Quản lý Đất đai K57-YC Bản Nghè - Sặp Vạt - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

405 Sồng A Chờ 17/09/2005 Nam Mông TC Quản lý Tài nguyên rừng K57-YC Pá Sang - Sặp Vạt - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

406 Vàng Lao Cương 16/09/2004 Nam Mông TC Quản lý Tài nguyên rừng K57-YC Đin Chí - Chiềng On - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

407 Vàng Thị Dua 26/01/2005 Nữ Mông TC Quản lý Tài nguyên rừng K57-YC Bó Kiếng - Chiềng Hặc - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

408 Sồng Thế Kỷ 04/07/2005 Nam Mông TC Quản lý Tài nguyên rừng K57-YC Pá Sang - Sặp Vạt - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

409 Vàng Lao Trớ 01/09/2005 Nam Mông TC Quản lý Tài nguyên rừng K57-YC Bản Noong Pết - Tú Nang - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

410 Lò Văn Trọng 09/10/2005 Nam Thái TC Quản lý Tài nguyên rừng K57-YC Na Ban - Mường Lựm - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

411 Sồng A Tú 10/07/2005 Nam Mông TC Quản lý Tài nguyên rừng K57-YC Pá Sang - Sặp Vạt - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

412 Lừ Văn Vinh 04/05/2004 Nam Thái TC Quản lý Tài nguyên rừng K57-YC Suối Bưn - Tú Nang - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

413 Lò Thị Bích 01/08/ 2005 Nữ Thái TC Công tác xã hội K57-SM Bản Nang Cầu - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

414 Sồng Gậu Chi 24/08/2005 Nữ Mông TC Công tác xã hội K57-SM Bản Huổi Bua - Mường Hung - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

415 Giàng Thị Dông 17/12/2005 Nữ Mông TC Công tác xã hội K57-SM Bản Xi Lô - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

416 Vàng Thị Pạ Dông 08/08/2005 Nữ Mông TC Công tác xã hội K57-SM Bản Huổi Mòn - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

417 Lò Thị Thảo Dư 03/11/2005 Nữ Thái TC Công tác xã hội K57-SM Nà Hin - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

418 Lò Văn Duẩn 14/11/2005 Nam Xinh Mun TC Công tác xã hội K57-SM Bản Nậm Ún - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

419 Vàng A Hay 10/06/2003 Nam Mông TC Công tác xã hội K57-SM Bản Túp Phạ B - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

420 Lường Thị Hoài 07/07/2005 Nữ Thái TC Công tác xã hội K57-SM Bản Nang Cầu - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

421 Và Quốc Khánh 02/09/2004 Nam Mông TC Công tác xã hội K57-SM Bản Túp Phạ B - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

422 Tòng Thị Trang Ly 24/04/2005 Nữ Thái TC Công tác xã hội K57-SM Bản Nà Luông - Nậm Mằn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

423 Sùng Chí Phệng 05/02/2003 Nam Mông TC Công tác xã hội K57-SM Bản Nong Lếch - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

424 Tô Minh Quang 19/05/2005 Nam Lào TC Công tác xã hội K57-SM Tổ 1 - Tt Sông Mã - Sông Mã - Sơn La 1 Người DTTS là người khuyết tật

425 Sùng A Sềnh 22/08/2004 Nam Mông TC Công tác xã hội K57-SM Bản Nong Xô - Chiềng Phung - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

426 Lậu A So 12/08/2002 Nam Mông TC Công tác xã hội K57-SM Bản Pá Ban - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

427 Giàng Thị Tau 24/11/2004 Nữ Mông TC Công tác xã hội K57-SM Bản Pá Ban - Nậm Mằn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

428 Sùng Thị Xa 20/10/2005 Nữ Mông TC Công tác xã hội K57-SM Bản Hua Pàn - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo
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429 Lò Thị Xuyên 03/06/2005 Nữ Thái TC Công tác xã hội K57-SM Bản Nà Nghịu - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

430 Triệu Văn Dương 06/03/2005 Nam Dao TC Kế toán doanh nghiệp K57-MC Bản Piềng Sàng - Phiêng Luông - Mộc Châu - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

431 Bàn Văn Tuân 06/12/2005 Nam Dao TC Kế toán doanh nghiệp K57-MC Suối Ba - Hua Păng - Mộc Châu - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

432 Bàn Văn Tuấn 12/12/2005 Nam Dao TC Kế toán doanh nghiệp K57-MC Bản Chiềng Khòng - Quy Hướng - Mộc Châu - Sơn La 2-Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

433 Giàng A Ca 04/08/2004 Nam Mông TC Lâm sinh 57B-SM Bản Ngu Hấu - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

434 Vàng Thị Dạ 20/02/2005 Nữ Mông TC Lâm sinh 57B-SM Bản Nong Lếch - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

435 Giàng Lạ Dìa 07/12/2005 Nam Mông TC Lâm sinh 57B-SM Bản Nà Nghiều - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

436 Lò Văn Hoa 18/03/2005 Nam Thái TC Lâm sinh 57B-SM Bản Khong Tở - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

437 Vì Văn Hùng 13/12/2004 Nam Xinh Mun TC Lâm sinh 57B-SM Bản Sào Và - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

438 Vì Văn Hưng 14/10/2005 Nam Thái TC Lâm sinh 57B-SM Bản Lười Là - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

439 Vừ A Khánh 05/08/2004 Nam Mông TC Lâm sinh 57B-SM Bản Nong Xô - Chiềng Phung - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

440 Lò Thị Hương Lan 27/07/2005 Nữ Thái TC Lâm sinh 57B-SM Bản Nà Nghịu - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

441 Giàng Thị Nà 01/03/2005 Nữ Mông TC Lâm sinh 57B-SM Bản Huổi Lìu - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

442 Giàng A Pó 18/06/2005 Nam Mông TC Lâm sinh 57B-SM Bản Co Sản - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

443 Giàng A So 10/02/2005 Nam Mông TC Lâm sinh 57B-SM Bản Huổi Pản - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

444 Vừ A Sử 02/02/2005 Nam Mông TC Lâm sinh 57B-SM Bản Pa Tết - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

445 Vàng Nụ Tông 03/04/2005 Nam Mông TC Lâm sinh 57B-SM Bản Pá Ban - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

446 Vì Văn Tư 15/07/2004 Nam Xinh Mun TC Lâm sinh 57B-SM Bản Nà Pàn - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

447 Thào A Trợ 26/05/2005 Nam Mông TC Lâm sinh 57B-SM Bản Nộc Kỷ - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

448 Lò Văn Cao 14/12/2005 Nam Thái TC Lâm sinh 57C-SM Bản Nà Pàn - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

449 Lù Văn Cấp 25/03/2005 Nam Thái TC Lâm sinh 57C-SM Bản Bó Luông - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

450 Sộng A Dánh 26/09/2005 Nam Mông TC Lâm sinh 57C-SM Bản Xia Kia - Mường Cai - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

451 Giàng A Do 22/11/2003 Nam Mông TC Lâm sinh 57C-SM Bản Ngu Hấu - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

452 Thào A Hảng 01/03/2005 Nam Mông TC Lâm sinh 57C-SM Bản Bướm Ỏ - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

453 Hờ A Hồng 19/11/2004 Nam Mông TC Lâm sinh 57C-SM Bản Búa Hụn - Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

454 Lò Văn Ngoan 19/11/2005 Nam Xinh Mun TC Lâm sinh 57C-SM Bản Nà Luồng - Chiềng Sơ - Sông Mã - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

455 Lò Văn Ngọc 25/01/2005 Nam Xinh Mun TC Lâm sinh 57C-SM Bản Sào Và - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo
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456 Lù A Sớ 16/10/2005 Nam Mông TC Lâm sinh 57C-SM Bản Pá Nó - Chiềng Cang - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

457 Trịnh Kế Tùng 08/04/2005 Nam Kinh TC Lâm sinh 57C-SM Bản Quyết Tiến - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 DT Kinh thuộc Hộ cận nghèo ở vùng ĐBKK

458 Vừ A Vị 06/02/2003 Nam Mông TC Lâm sinh 57C-SM Bản Hua Cắt - Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

459 Lò Văn Việt 01/11/2005 Nam Thái TC Lâm sinh 57C-SM Bản Lươi Là - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

460 Hoàng Xuân Mừng 01/02/2005 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K57-MC Bản Là Ngà - Mường Sang - Mộc Châu - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

461 Tòng Văn Anh 29/08/2005 Nam Thái TC Pháp Luật K57-SM Bản Púng Khương - Nậm Mằn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

462 Lò Thị Bạch 27/10/2005 Nữ Thái TC Pháp Luật K57-SM Bản Mòn - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

463 Giàng Chánh Bên 30/12/2005 Nam Mông TC Pháp Luật K57-SM Bản Xia Kia - Mường Cai - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

464 Mùa A Chứ 15/08/2005 Nam Mông TC Pháp Luật K57-SM Bản Búa Hụn - Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

465 Và A Chứ 20/05/2005 Nam Mông TC Pháp Luật K57-SM Bản Co Dâu - Nậm Ty - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

466 Lò Văn Cử 04/02/2005 Nam Xinh Mun TC Pháp Luật K57-SM Bản Nà Pàn - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

467 Lò Văn Đức 10/03/2005 Nam Thái TC Pháp Luật K57-SM Bản Hua Tát - Chiềng Cang - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

468 Sộng Xuân Mai 01/05/2004 Nam Mông TC Pháp Luật K57-SM Bản Hua Pàn - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

469 Mùa A Măng 28/02/2004 Nam Mông TC Pháp Luật K57-SM Bản Búa Cốp - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

470 Lò Văn Mở 05/04/2004 Nam Thái TC Pháp Luật K57-SM Bản Pá Mằn - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

471 Và A Nênh 29/08/2005 Nam Mông TC Pháp Luật K57-SM Bản Túp Phạ A - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

472 Vì Văn Nghiệp 24/12/2005 Nam Thái TC Pháp Luật K57-SM Bản Nhà Sày - Nậm Mằn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

473 Vì Văn Ngoan 14/06/2004 Nam Xinh Mun TC Pháp Luật K57-SM Bản Phiêng Pồng - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

474 Vì Văn Tâm 01/11/2005 Nam Thái TC Pháp Luật K57-SM Bản Nhà Sày - Nậm Mằn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

475 Hờ A Tênh 11/12/2003 Nam Mông TC Pháp Luật K57-SM Bản Tin Tốc - Yên Hưng - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

476 Lò Văn Thanh 17/11/2004 Nam Thái TC Pháp Luật K57-SM Bản Bon - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

477 Giàng A Vạ 01/01/2005 Nam Mông TC Pháp Luật K57-SM Ta Hốc - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

478 Giàng A Vự 21/06/2004 Nam Mông TC Pháp Luật K57-SM Bản Bướm Ỏ - Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

479 Lầu A Chìa 16/02/2004 Nam Mông TC Thư viện - TB trường học K57-BY Lung Tang -  Hồng Ngài -  Bắc Yên -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

480 Mùa Thị Hồng 14/04/2005 Nữ Mông TC Thư viện - TB trường học K57-BY Bản Mới -  Tt Bắc Yên -  Bắc Yên -  Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

481 Phàng A Làng 20/05/2005 Nam Mông TC Thư viện - TB trường học K57-BY Bản Suối Quốc -  Song Pe -   Bắc Yên -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

482 Mùa A Phàng 20/05/2005 Nam Mông TC Thư viện - TB trường học K57-BY   Hồng Ngài -   Hồng Ngài -   Bắc Yên -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo
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483 Đinh Văn Phát 28/11/2005 Nam Mường TC Thư viện - TB trường học K57-BY Bản Mong -  Song Pe -   Bắc Yên -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

484 Mùa A Phổng 08/03/2004 Nam Mông TC Thư viện - TB trường học K57-BY  Hồng Ngài -  Hồng Ngài -  Bắc Yên -  Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

485 Lèo Văn Cấp 10/07/2005 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Huổi Ca - Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

486 Giàng A Cho 22/02/2003 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Nà Trịa - Sam Kha - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

487 Sồng A Chủ 19/05/2004 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Phiêng Piềng - Mường Cai - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

488 Vừ A Công 16/08/2004 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Nặm Khún - Nậm Lạnh - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

489 Vừ A Dia 08/02/2005 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Co Hịnh - Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

490 Giàng A Dìa 20/10/2004 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Túp Phạ A - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

491 Lường Trung Hiếu 26/12/2005 Nữ Thái TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Cang Mường - Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 Người DTTS là người khuyết tật

492 Vì Văn Hòa 10/07/2005 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Kéo Hin - Púng Bánh - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

493 Mùa Bả Hụ 26/04/2004 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Phá Thóng - Púng Bánh - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

494 Lý Anh Hùng 11/11/2005 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Huổi Lạ - Mường Lèo - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

495 Vì Văn Hưng 24/12/2005 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Lạnh - Nậm Lạnh - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

496 Vì Văn Khải 03/11/2004 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Huổi Cốp - Púng Bánh - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

497 Lò Văn Khánh 22/12/2004 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Hốc Một - Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

498 Quàng Thị Lâm 10/05/2005 Nữ Khơ Mú TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Co Đứa - Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

499 Giàng A Lau 02/07/2005 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Huổi Luông - Mường Lèo - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

500 Vừ A Phệnh 16/01/2004 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Lọng Tòng - Nậm Lạnh - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

501 Lèo Văn Quân 03/09/2005 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Huổi Ca - Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

502 Giàng A Rai 13/03/2005 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Pá Khoang - Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

503 Lò Văn Soái 02/08/2005 Nam Lào TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Mường Và - Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

504 Vì Văn Thơm 27/12/2005 Nam Thái TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Tông Hùm - Mường Và - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

505 Sộng A Vàng 17/06/2004 Nam Mông TC Trồng trọt và BVTV K57B-SC Bản Huổi Pá - Mường Lạn - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

506 Sồng A Cang 20/06/2003 Nam Mông TC Văn Thư Hành chính K57-BY Suối Lẹ - Chim Vàn - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

507 Phàng A Châu 20/03/2005 Nam Mông TC Văn Thư Hành chính K57-BY Bản Trung Sơn - Song Pe - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

508 Lù A Di 16/06/2005 Nam Mông TC Văn Thư Hành chính K57-BY Chung Trinh - Tà Xùa - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

509 Lầu A Ly 12/09/2005 Nam Mông TC Văn Thư Hành chính K57-BY Bản Lung Tang - Hồng Ngài - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo
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510 Giàng A Sáy 16/02/2004 Nam Mông TC Văn Thư Hành chính K57-BY Bản Xím Vàng - Xím Vàng - Bắc Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

511 Đinh Việt An 19/07/1995 Nam Mường CNKT Điện, điện tử K56 Bản Kíu - Huy Thượng - Phù Yên - Sơn La 2 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

512 Lường Tuấn Anh 31/01/2000 Nam Thái CNKT Điện, điện tử K56 Phiêng Cại - Chiềng Lao - Mường La - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

513 Quàng Văn Anh 15/02/2001 Nam Thái CNKT Điện, điện tử K56 Phiêng Cại - Chiềng Lao - Mường La - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

514 Thào A Cang 15/10/2000 Nam Mông CNKT Điện, điện tử K56 Bản Suối Giàng - Suối Bau - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

515 Lường Văn Cường 10/01/2000 Nam Thái CNKT Điện, điện tử K56 Hong Dồm - Mường Hung - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

516 Lò Văn Sáng 09/12/2001 Nam Thái CNKT Điện, điện tử K56 Bản Xa - Sập Xa - Phù Yên - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

517 Lầu Bả So 20/8/2001 Nam Mông CNKT Điện, điện tử K56 Khua Họ - Huổi Một - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

518 Cứ A Sử 19/10/1996 Nam Mông CNKT Điện, điện tử K56 Hán Trạng  - Chiềng Ân - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

519 Quàng Đức Văn 30/10/2001 Nam Thái CNKT Điện, điện tử K56 Lẩy - Bon Phặng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

520 Cầm Thị Oanh 08/05/2000 Nữ Thái Công nghệ thông tin K56 Bản Cho Cong - Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

521 Giàng A Ly Phử 30/01/2000 Nam Mông Công nghệ thông tin K56 Phát Nam - Chiềng Sung - Mai Sơn - Sơn La 1 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

522 Và Thị Lia 17/07/2000 Nữ Mông Công tác xã hội K56 Huổi Púng - Chiềng En - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

523 Vàng A Sàu 20/11/2001 Nam Mông Công tác xã hội K56 Bản Hua Thóng - Đứa Mòn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

524 Đèo Văn Thủy 31/08/1998 Nam Thái Công tác xã hội K56 Bản Bó Lạ - Chiềng Cang - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

525 Tòng Thị Ánh 13/07/2001 Nữ Thái GD Mầm non 56A Nà Dìa - Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

526 Giàng Thị Chua 02/04/2000 Nữ Mông GD Mầm non 56A Pá Ca - Pú Bẩu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

527 Hạng Thị Công 03/05/2001 Nữ Mông GD Mầm non 56A Lọng Hỏm - Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

528 Vừ Thị Dung 27/02/1995 Nữ Mông GD Mầm non 56A Bản Pá Hốc - Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

529 Mùa Thị Hoa 21/12/2001 Nữ Mông GD Mầm non 56A Bản Paá Chặp - Phỏng Lái - Thuận Châu - Sơn La 1 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

530 Vì Thị Huy 22/11/2001 Nữ Xinh mun GD Mầm non 56A Tà Vàng - Lóng Phiêng - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

531 Quàng Thị Kiều 01/10/2001 Nữ Thái GD Mầm non 56A Bản Mường Lạn - Mường Lạn - Sốp Cộp - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

532 Quàng Thị Ngân 02/03/2001 Nữ Thái GD Mầm non 56A Nà Tong - Chiềng Ly - Thuận Châu - Sơn La 2-Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ nghèo

533 Đặng Mai Nguyệt 04/03/2001 Nữ Dao GD Mầm non 56A Mường Khoa - Chiềng Khoa - Vân Hồ - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

534 Lường Thị Phương 10/05/2001 Nữ Thái GD Mầm non 56A Bản Co Cại - Mường É - Thuận Châu - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

535 Lò Thị Trình 26/03/2001 Nữ Thái GD Mầm non 56A Bản Chả - Nậm Mằn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

536 Lò Thị Chanh 29/01/2001 Nữ Thái GD Mầm non 56B Bản Chiềng Cang - Chiềng La - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

20/23



TT Ngày sinh Giới Dân tộc Lớp Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện )
Xã thuộc 

vùng
Đối tượng hưởng Ghi chú

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Họ và tên

2

537 Sồng Thị Cở 09/11/1999 Nữ Mông GD Mầm non 56B Bản Nóong Khéo  - Sặp Vạt - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

538 Lò Thị Hoài 24/02/2001 Nữ Thái GD Mầm non 56B Bản Sẳng - Chiềng Ngàm - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

539 Quàng Thị Huyền 20/02/2001 Nữ Thái GD Mầm non 56B Nà Cường - Chiềng Lao - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

540 Quàng Thị Mai 20/07/2001 Nữ Thái GD Mầm non 56B Bản Tớ - É Tòng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

541 Quàng Thị Nhân 29/09/2001 Nữ Thái GD Mầm non 56B Bản Sẳng - Chiềng Ngàm - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

542 Bàn Thị Phương 06/12/2001 Nữ Dao GD Mầm non 56B Chiềng Khòng - Quy Hướng - Mộc Châu - Sơn La 2-Bản ĐBKK Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

543 Hà Thị Thủy 06/09/2001 Nữ Thái GD Mầm non 56B Huổi Mo - Mường Chanh - Mai Sơn - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

544 Vừ Trung Bay 05/06/2000 Nam Mông GD Tiểu học 56A Há Khủa B - Co Tòng - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS là người khuyết tật

545 Hoàng Thị Cầm Diệp 01/08/2001 Nữ Thái GD Tiểu học 56A Bản Mé - Chiềng Chung - Mai Sơn - Sơn La 2 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

546 Lường Thị Hồng Dương 29/10/2001 Nữ Thái GD Tiểu học 56A Bản Lọng Nghịu - Chiềng Chung - Mai Sơn - Sơn La 2 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

547 Cầm Thị Nga 23/06/2001 Nữ Thái GD Tiểu học 56A Nhụng Trên - Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

548 Nguyễn Thị Kim Nhung 19/11/2001 Nữ Thái GD Tiểu học 56A Bản Ban - Chiềng Mai - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

549 Lò Thị Tích 01/07/2001 Nữ Thái GD Tiểu học 56A Chạy Cang - Nậm Mằn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

550 Quàng Văn Đức 02/04/2001 Nam Thái GD Tiểu học 56B Púng Núa - Đứa Mòn - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

551 Đặng Văn Dương 22/04/1999 Nam Dao GD Tiểu học 56B Mường Khoa - Chiềng Khoa - Vân Hồ - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

552 Cầm Thị Giang 17/11/2001 Nữ Thái GD Tiểu học 56B Nong Tàu Thái - Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

553 Sồng Thị Hoa 03/07/2001 Nữ Mông GD Tiểu học 56B Bản Xam Ta - Chiềng Chung - Mai Sơn - Sơn La 2-Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ nghèo

554 Lò Mạnh Hùng 24/07/2001 Nam Thái GD Tiểu học 56B Bản Ban - Sốp Cộp - Sốp Cộp - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

555 Lường Thị Hải Lý 17/06/2001 Nữ Thái GD Tiểu học 56B Bản Mớ - Co Mạ - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

556 Quàng Thu Thảo 16/04/2001 Nữ Thái GD Tiểu học 56B Bản Cang - Chiếng Hặc - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

557 Quàng Thị Thuân 19/11/2001 Nữ Thái GD Tiểu học 56B Bản Lào - Mường Bám - Thuận Châu - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

558 Cầm Thị Vân 07/05/2001 Nữ Thái GD Tiểu học 56B Bản Nhung Trên - Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

559 Giàng Thị Xuân 03/06/2001 Nữ Mông GD Tiểu học 56B Bản Cán Tỷ A - Long Hẹ - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

560 Quàng Thị Bính 17/07/2000 Nữ Thái GD Tiểu học 56C Nà Lếch - Chiềng Lao - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

561 Lường Văn Dưng 18/02/2000 Nam Thái GD Tiểu học 56C Bản Pịn - Chiềng Phung - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

562 Đinh Thị Hà 12/04/2001 Nữ Mường GD Tiểu học 56C Nà Dòn - Chiềng Sại - Bắc Yên - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

563 Vì Thị Hồng Nhung 12/07/2001 Nữ Thái GD Tiểu học 56C Bản Ngà - Tân Xuân - Vân Hồ - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú
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564 Hà Văn Trường 22/09/2000 Nam Thái GD Tiểu học 56C Bản Quỳnh Phiêng - Lóng Phiêng - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

565 Vì Văn Doãn 12/06/2001 Nam Xinh Mun Hướng dẫn du lịch K56A Nà Pàn 2 - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

566 Lò Văn Dũng 13/01/2001 Nam La Ha Hướng dẫn du lịch K56A Huổi Lẹ - Nậm Giôn - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

567 Hàng Thị Da 12/02/1993 Nữ Mông Hướng dẫn du lịch K56B Lọng Cang - Ngọc Chiến - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

568 Tòng Thị Hằng 20/08/2000 Nữ Thái Hướng dẫn du lịch K56B Khua Vai - Ngọc Chiến - Mường La - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

569 Quàng Thị Kẻo 09/06/2001 Nữ Thái Hướng dẫn du lịch K56B Đông Xuông - Ngọc Chiến - Mường La - Sơn La 3 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

570 Giàng A Mô 18/11/1989 Nam Mông Hướng dẫn du lịch K56B Lọng Cang - Ngọc Chiến - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

571 Vàng A Thạng 09/10/1995 Nam Mông Hướng dẫn du lịch K56B Lọng Cang - Ngọc Chiến - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

572 Vì Thúy An 28/02/2001 Nữ Thái Kế toán DN K56A Lọng Trạng - Mường Chanh - Mai Sơn - Sơn La 1 Tốt nghiệp trường PTDT Nội trú

573 Hoàng Thành Đạt 28/06/2001 Nam Thái Kế toán DN K56A Bản Ban - Chiềng Mai - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

574 Lò Thị Loan 20/11/2001 Nữ Thái Kế toán DN K56A Bản He - Chiềng Khoang - Quỳnh Nhai - Sơn La 1 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

575 Giàng Thị Mai 19/04/1998 Nữ Mông Kế toán DN K56A Pá Nó - Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

576 Lường Thị Ban 13/06/1999 Nữ Thái Kế toán DN K56B Bản Mảy - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

577 Bạc Thị Biên 12/02/1984 Nữ Thái Kế toán DN K56B Chiềng Pấc - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

578 Cà Thị Chiêu 14/01/1996 Nữ Thái Kế toán DN K56B Bản Mảy - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

579 Cà Văn Chiêu 15/03/1984 Nam Thái Kế toán DN K56B Bản Lọng Mén - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

580 Lò Thị Hoài 23/03/2001 Nữ Thái Kế toán DN K56B Bản Lọng Mén - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

581 Cà Thị Hồng 01/02/2001 Nữ Thái Kế toán DN K56B Bản Mảy - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

582 Cà Thị Hồng 28/05/1999 Nữ Thái Kế toán DN K56B Dân Chủ - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

583 Lò Văn Huy 17/01/1998 Nam Thái Kế toán DN K56B Chiềng Pấc - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

584 Lò Văn Khiên 01/04/1986 Nam Thái Kế toán DN K56B Bản Mảy - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

585 Lường Thị Kim 24/05/1993 Nữ Thái Kế toán DN K56B Bản Mảy - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

586 Quàng Thị Lan 28/05/1996 Nữ Thái Kế toán DN K56B Bản Mảy - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

587 Bạc Thị Nguyệt 27/10/1999 Nữ Thái Kế toán DN K56B Lĩnh Luông - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

588 Cà Thị Nhung 12/05/1997 Nữ Thái Kế toán DN K56B Bản Mảy - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

589 Lò Thị Nở 04/05/1996 Nữ Thái Kế toán DN K56B Dân Chủ - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

590 Lường Thị Phong 18/02/1998 Nữ Thái Kế toán DN K56B Lĩnh Luông - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo
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591 Lường Thị Phương 21/05/1994 Nữ Thái Kế toán DN K56B Bản Mảy - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

592 Cà Thị Quyên 26/11/2000 Nữ Thái Kế toán DN K56B Bản Mảy - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

593 Lò Văn Sáng 08/12/1981 Nam Thái Kế toán DN K56B Bản Mảy - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

594 Cà Thị Thành 13/10/2000 Nữ Thái Kế toán DN K56B Bản Mảy - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

595 Quàng Thị Thảo 30/10/1998 Nữ Thái Kế toán DN K56B Lĩnh Luông - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

596 Bạc Thị Thu 14/02/1998 Nữ Thái Kế toán DN K56B Lĩnh Luông - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

597 Quàng Thị Thủy 04/04/1992 Nữ Thái Kế toán DN K56B Dân Chủ - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

598 Lò Thị Trang 13/11/1999 Nữ Thái Kế toán DN K56B Lĩnh Luông - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

599 Bạc Cầm Trọng 05/09/1994 Nam Thái Kế toán DN K56B Chiềng Pấc - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

600 Lường Thị Vân 31/05/2001 Nữ Thái Kế toán DN K56B Bản Mảy - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

601 Lò Thị Vui 18/07/1996 Nữ Thái Kế toán DN K56B Dân Chủ - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

602 Lò Thị Xuôn 05/09/1995 Nữ Thái Kế toán DN K56B Lĩnh Luông - Chiềng Pấc - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

603 Giàng A Cùng 02/06/2000 Nam Mông Quản lý đất đai K56 Bản Tư Làng B - Mường Bám - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

604 Phàng Thị A 03/01/1998 Nữ Mông Quản trị Văn phòng K56 Bản Khọc B - Mường Khoa - Bắc Yên - Sơn La 1-Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ nghèo

605 Lìa Tuấn Anh 19/06/2000 Nam Mông Quản trị Văn phòng K56 Bản Pa Kha 1 - Chiềng Tương - Yên Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

606 Thào A Chứ 31/12/2001 Nam Mông Quản trị Văn phòng K56 Thẳm Cọng - Hua Trai - Mường La - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

607 Đinh Thị Hiếu 14/11/2000 Nữ Mường Quản trị Văn phòng K56 Bó Mý - Bắc Phong - Phù Yên - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

608 Hà Quốc Khánh 18/05/2001 Nam Thái Quản trị Văn phòng K56 Ít Ta Bót - Chiềng Khay - Quỳnh Nhai - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ Cận nghèo

609 Lò Thị Minh 17/7/2001 Nữ Thái Quản trị Văn phòng K56 Quỳnh Châu - Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La 1-Bản ĐBKK Người DTTS thuộc Hộ nghèo

610 Và Thị Sếnh 10/02/2001 Nữ Mông Quản trị Văn phòng K56 Bản Co Mạ - Co Mạ - Thuận Châu - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

611 Sồng Thị Sỏi 19/01/2001 Nữ Mông Quản trị Văn phòng K56 Co Hịnh  - Chiềng Nơi - Mai Sơn - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

612 Hà Văn Tùng 12/09/1996 Nam Thái Quản trị Văn phòng K56 Ít Ta Bót - Chiềng Khay - Quỳnh Nhai - Sơn La 3 Người DTTS thuộc Hộ nghèo

Danh sách gồm 612 người
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